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lục tố trong lá giảm nhẹ; hàm lượng Cl và 
Na (%) tích lủy trong lá thấp hơn so với các 
giống mẫn cảm với mặn. 

Các giống bưởi Bồng, bưởi Đường 
Hồng, bưởi Hồng Đường, bưởi Bung, Sảnh, 
Tắc, Tắc x bưởi Lông Cổ Cò, Tắc x bưởi 
Da Xanh có khả năng chống chịu mặn ở 
nồng độ NaCl 8 trong điều kiện nhà 
lưới.

2. Đề nghị 

Tiếp tục đánh giá khả năng tiếp hợp của 
các gốc ghép được chống chịu mặn được 
tuyển chọn với các giống cây
thương phẩm để chọn ra tổ hợp ghép tốt 
nhất cho điều kiện mặn của vùng đồng bằng 
song Cửu Long. 
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SUMMARY 

“Study on Actinomyces prodution to rapid composting pig‘s waste to makes organic fertilizer 

“Study on Actinomyces prodution to rapid composting pig‘s waste to makes organic fertilizer“ is 
conducted to produce a bio production apply for rapid composting of pig‘s waste with the aim 
restrict it’s environment poluttion and to makes organic fertilizer production for agriculture. Species 
of Actinomyces are selected have capable of break up organic compounds as cellulose, starch. 
According to European Comunity, Actinomyces are selected have high biosaferty and they are 
permission to apply in common. After treatment with Actinomyces prodution, the prodution from 
pig’s waste can uses as organic fertilizer for cultivation. 

Keywords: Actinomyces production. 
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I. §Æt vÊn ®Ò 

Trên thị trường Việt Nam hiện đang tồn 
tại nhiều loại sản phẩm vi sinh vật sử dụng 
cho xử lý phế thải hữu cơ, bao gồm cả xử lý 
phế thải chăn nuôi (chế phẩm Biomix, 

á công bố liên quan đến 
xử lý chất thải chăn nuôi rắn cò rất ạ

ế, ứng dụng các chế phẩm vi sinh vật 
trong xử lý phế thải chăn nuôi còn ở phạm 
vi và qui mô nhỏ. Các chế phẩm vi sinh vật 
nghiên cứ và phát triển tại thị trường Việt 

đều có đặc điểm chung là được sản 
xuất dựa trên tổ ợ ật: xạ 
khuẩn, vi khuẩn, nấm mốc, nấm men và các 
chủng vi sinh vật này có ạ í ể

ó ợ ấ ữu cơ già
ó

Xạ khuẩn là nhóm vi sinh vật phân bố rộng 
rãi trong tự nhiên và có thể t�m thấy trong hầu 
hết các môi trường: đất, nước, không khí, thậm 
chí cả những môi trường mà cả vi khuẩn và 
nấm mốc không phát triển được. Với bộ gen 
ớn gấp đôi so với vi khuẩn nên nên khả năng 

trao đổ ất của xạ khuẩn rất đa dạng. Trong tự 
ạ ẩn đó ò ọ

ể ó ác hợp chất hữu cơ, axit amin... 
ờ á ạ ào, đặc biệt xạ khuẩn có 
ả năng thí ới điề ệ ạ ả
ắ ệ Cho đến nay chưa có chế 

phẩm xạ khuẩn nào được nghiên cứu sử dụng 
cho mục đích xử lý phế thải hữu cơ nói chung 
và phế thải chăn nuôi dạng rắn nói riêng.

Nhằm tiếp tục tạo ra chế phẩm vi sinh 
vật phục vụ cho nhu cầu ngày càng lớn của 
việc xử lý phế thải chăn nuôi làm phân bón 
sinh học, việc ế ừ á ế ả
cứu à ế ụ tuyển chọn những ó
sinh vật có khả năng thích nghi, sinh trưởng 
tốt, hoạt tính sinh học cao à ổn đị
thiện với môi trường nhằm mục đích 
cao hiệu quả xử lý phế thải chăn nuôi 
nghĩa hết sức thiết thực. Với mục đích trên, 
đề tài: “Nghiên cứu sử dụng chế phẩm xạ 
khuẩn xử lý nhanh phế thải chăn nuôi lợn 
làm phân bón hữu cơ sinh học” được thực 
hiện vớ ụ ứ ụ à á ể

ệ ậ ử ý ấ ả
ắ á ả á �nh chăn nuôi, tá
ử ụ ế ải chăn nuôi cho sả ấ

ệ à hướ ớ ộ ề
ệp hữu cơ bề ữ

II. VËt liÖu vµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu 

1. Vật liệu nghiên cứu 

Bộ chủng giống xạ khuẩn phân giải 
cellulose được lưu giữ tại Viện Môi trường 
Nông nghiệp

Hóa chất và thiết bị cần thiết trong phân 
tích, đánh giá các chủng xạ khuẩn.

2. Phương pháp nghiên cứu 

+ Sử dụng các phương pháp nghiên cứu 
thường qui được sử dụng rộng rãi trong 
phòng thí nghiệm về vi sinh vật.

+ Xác định tên các chủng xạ khuẩn: sử 
dụng kỹ thuật sinh học phân tử giải tr�nh tự 
đoạn gen 16s ARN riboxom của các chủng 
vi khuẩn nghiên cứu, so sánh với các tr�nh 
tự có sẵn trong ngân hàng gen quốc tế 
EMBL bằng phương pháp FASTA 33 để 
định loại đến loài các chủng vi sinh vật
Cặp mồi được thiết kế dựa trên tr�nh tự 
đoạn gen mã hóa 16s ARN riboxom của 
chủng (J01695), tương ứng với các vị 

33 (cho mồi xuôi) và 
1532 (cho mồi ngược). Tr�nh tự nucleotit 
của các chủng nghiên cứu được giải tr�nh 
trên máy tự động ABI 377 của Hãng 

Elmer (Mỹ), sau đó được xử lý bằng 
chương tr�nh SeqEd1.03 và chương tr�nh 
AssemblyLIGN 1.9 trong hệ chương tr�nh 

thí nghiệm được tiến hành tại Trung tâm 
Công nghệ Sinh học Đại học Quốc gia Hà 
Nội. Truy cập Ngân hàng Gen bằng chương 
tr�nh Entrez/nucleotide/ t�m kiếm các tr�nh 
tự gen 16s ARN riboxom của vi khuẩn. So 
sánh đối chiếu và xử lý số liệu của tất cả 
các chuỗi bằng chương tr�nh GENDOC2.5. 
Thành phần nucleotit được thu nhận bằng 
cách sử dụng bộ mã của vi sinh vật bậc thấp 
(vi khuẩn) trong Ngân hàng Gen (bảng mã 
di truyền số 11) thông qua chương tr�nh 
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GENDOC 2.5. Tên vi sinh vật được xá
định với xác xuất tương đồng cao nhất.

III. KÕt qu¶ vµ th¶o luËn 

1. Tuyển chọn bộ chủng xạ khuẩn 

Chủng xạ khuẩn phân giải cellulose

Để phục vụ cho công tác nghiên cứu 
sản xuất chế phẩm xạ ẩ ử ý ế ả

chăn nuôi, đề tài đã tiến hành lựa chọn bộ 
chủng xạ ẩ ạ í ọ
giải cellulose dựa vào bộ sưu tập giống vi 
sinh vật được lưu giữ tại Bộ môn Sinh họ
Môi trườ ện Môi trườ

ệp. Kết quả tuyển chọn chủng xạ khuẩn 
được tr�nh bày trong bảng 1.

ảng 1. Hoạt tính sinh học của các chủng xạ ẩ

Ký hiệu 
chủng 

Mật độ tế bào 
(CFU/ml) 

Hoạt tính phân giải cellulose 

(qua hiệu số đường kính vòng 
phân giải CMC (D-d) cm) 

Hàm lượng cellulose trong phế thải 
chăn nuôi lợn (%) 

Trước 
xử lý 

Đối 
chứng 

Xử lý với dịch  
xạ khuẩn 

SHX.01 3,8.108  + 

9 8,6 

8,5 

SHX.02 3,8.108  2,2 8,4 

SHX.03 4,9.108  5,6 3,2 

SHX.04 3,0.108  - 8,6 

SHX.05 4,2.108  - 8,6 

SHX.06 4,5.108  4,8 4,0 

át đượ ò ải nhưng đường kính (Đk) vòng phân giải nhỏ < 1 cm.
ạ í ác định đượ

Kết quả nghiên cứu cho thấy trong 6 
chủng xạ ẩn đượ ậ ừ á

ồ ố ác nhau, chủng xạ khuẩn có 
ký hiệu SHX.03 và SHX.06 có hoạt tính 
phân giải cellulose thông qua đường kính 
vòng phân giải CMC cao (D
cm) và khi được bổ sung vào phế thải chăn 
nuôi đã làm giảm hàm lượ

ế ải chăn nuôi lợn đã ảm đế
ới ban đầ à ổ

ế ẩ ậ

Chủng xạ khuẩn phân giải tinh bột:

Kết quả tuyển chọn chủng xạ khuẩn có 
hoạt tính phân giải tinh bột được tr�nh bày 
trong bảng 2.

ảng 2. Hoạt tính sinh học của chủng xạ ẩ

Ký hiệu 
chủng 

Mật độ tế bào 
(CFU/ml) 

Hoạt tính phân giải tinh bột 

((D-d) cm) 

Hàm lượng tinh bột trong phế 
thải chăn nuôi lợn (%) 

Trước 
xử lý 

Đối 
chứng 

Xử lý với dịch 
xạ khuẩn 

SHX.11 3,6.108  2,8 

20 18 

8 

SHX.12 4,5.108  + 17 

SHX.13 3,4.108  + 17 

SHX.14 4,2.108  - 18 

SHX.15 3,5.108  4,1 3,0 

SHX.16 4,0.108  + 17 

át đượ ò ải nhưng Đk vòng phân giải nhỏ < 1 cm.
ạ í ác định đượ
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Kết quả nghiên cứu cho thấy cá ủ
ạ ẩ á ử ụ ứ

đề ó ạ í ả ột trong đó
ủng SHX.11 và SHX.15 có hoạt tính 

phân giải tinh bột cao nhất. Sau 72 giờ
ấ ắc chủng SHX.11 đạ ật độ ế à

CFU/ml, đường kính vòng phân giải 
ộ d) = 2,8 cm. Chủng SHX.15 có 

đường kính vòng phân giải tinh bộ
à ật độ ế ào đạ

sau 72 giờ nuôi cấy lắc. Khi bổ ủ
à à ế ải chăn nuôi, 

àm lượ ộ ế ải chăn nuôi 
ợn đã ảm đế ớ ban đầ à

ổ ế ẩ ậ

Dựa vào kết quả nghiên cứu thu được 
trong bảng số liệu 1 và 2, đề tài lựa chọn 
chủng xạ khuẩn có ký hiệu SHX.03, 

SHX.06, SHX.11 và SHX.15 làm vật liệu 
phục vụ cho các nghiên cứu tiếp theo.

2. Khả năng tổ hợp các chủng xạ khuẩn 
sử dụng cho xử lý phế thải chăn nuôi 

ố ệ ữ á ủ ạ ẩ
đượ ự ọ

Trên cơ sở hoạt tính sinh học đã biết 
ủ á ủ ạ ẩ ự ọn, đề tài đã 

tiến hành nghiên cứu khả năng các tổ hợp 
của các chủng xạ ẩn sử dụng cho xử lý 
phế thải chăn nuôi dạng rắn. Thử nghiệm 

ác định đặc tính cạnh tranh, đố á
ả năng tồ ại của cá ủ ạ khuẩn đã 

được tuyển chọn được triển khai theo 
phương pháp cấy vạch trên môi trường 

ạch đĩa Gause và ảnh chụp kết quả nghiên 
cứu được tr�nh bày trong h�nh 1.

ì ố ệ ữ á ủ ạ ẩ

ế ả ứ ấ
xuất hiện vùng ức chế tại các điểm giao 
nhau giữa các đường cấy các chủng 

.06 và SHX.15; trong khi đó 
chủng SHX.11 không phát triển khi được 
cấy cùng với chủng SHX.03 và SHX.06. 
Kết quả nghiên cứu thu được cho phép rút 
ra tổ hợp gồm 3 chủ ạ ẩ à

à SHX.15, các chủng xạ khuẩn 
ó ả năng cù ồ ạ à

ạ ứ ế ẫ

3. Mức độ an toàn sinh học của các 
chủng xạ khuẩn 

Với mục tiêu phát triển chế phẩm sinh 
học thân thiện với môi trường, an toàn với 

người và động thực vật, đề tài đã tiến hành 
giải tr�nh tự đoạn gen mã h
đối với các chủng xạ khuẩn SHX.03, 
SHX.06 và SHX.15 để định tên đến loài các 
chủng xạ khuẩn. Kết quả định tên cho thấy 
chủng SHX.03 có tr�nh tự 16S rDNA tương 
đồ ớ ủ

chủng SHX.06 có
tự tương đồ ớ ủ

chủng SHX.11 có tr�nh tự 16S rDNA tương 
đồ tương đồng với

chủng SHX.15 có tr�nh 
tự 16S rDNA tương đồ tương đồng với
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Đối chiếu với danh mục các loài vi sinh 
vật an toàn của Cộng đồng châu Âu cũng 
như danh mục các loài vi sinh vật bị hạn 
chế sử dụng cho thấy cá ủ xạ khuẩn 
lựa chọn đều ằ ó

ậ ị ạ ế ử ụng. Cùng với kết quả 
loại theo cấu trúc 16S rDNA nêu trên, 

đề tài đã xác định được các chủng SHX.03, 
à ó ể ứ ụ

xử lý phế thải chăn nuôi. 

Bảng 3. Kết quả định tên các chủng xạ khuẩn

Ký hiệu chủng Tên xác định An toàn sinh học 

SHX.03  Streptomyces thermocoprophilus  Mức 2 

SHX.06 Streptomyces lividoclavatus_AB184539 Mức 2 

SHX.15  Streptomyces griseosporeus_ AB184419  Mức 2 

4. Khả năng sử dụng chế phẩm xạ 
khuẩn trong xử lý phế thải chăn nuôi 
lợn dạng rắn 

Đề tài còn tiến hành đánh giá sự
đổi tính chất lý, hóa học của các nguồn 

nguyên liệu trước và sau khi ủ, có so sánh 
với mẫu đối chứng không sử dụng chế 
phẩm xạ khuẩn và thu được kết quả như 

Bảng 4. Thành phần lý, hoá học của phế thải chăn nuôi lợ

Mẫu 
Chỉ tiêu phân tích 

Độ ẩm (%) pH Cellulose (%) Tinh bột (%) N (%) P2O5 (%) K2O (%) 

Chưa xử lý 72 5,3 9,6 19 0,8 0,17 0,37 

CT đối chứng 55 5,8 8,3 16 0,6 0,16 0,35 

CT thí nghiệm 25 6,9 3,1 2 1,4 0,30 0,37 

Số liệu bảng 4 cho thấy có sự thay đổi 
rõ rệt về chỉ tiêu cellulose và tinh bột trong 
công thức có sử dụng chế phẩm xạ khuẩn, 
hàm lượng cellulose đã giảm đến 68% và 
hàm lượng tinh bột đã giảm đến 90%, kết 
quả này chứng tỏ các chủng xạ ẩ
chế phẩm đã phát huy được tác dụng phân 
hủy các hợp chất hữu cơ giàu cacbon
phế thải chăn nuôi. Kết quả phân tích cũng 
cho thấy độ ẩm của nguyên liệu đã giảm 

mạnh so với công thức đối chứng và phế 
thải chăn nuôi không xử lý, điều này là do 
nhiệt độ đống ủ tăng cao là một trong 
những tác nhân làm khô nguyên nguyên 
liệu. H lượng N tổng số, P tổng số 
trong công thức có sử dụng xạ khuẩn tăng 
hơn so với phế thải chăn nuôi, điều này có 
thể do độ ẩm của nguyên liệu đã giảm nhiều 
so với ban đầu dẫn đến sự thay đổi về thành 
phần trong sản phẩm tạo thành.

Bảng 5. Chất lượng của phân bón HCSH chế biến từ phế thải chăn nuôi

Chất lượng phân HCSH theo Quyết định số  

100/2008 QĐ- BNN 

Phân bón HCSH chế biến 

từ phế thải chăn nuôi lợn 

Độ ẩm (%) 

pH 

OM (%) 

Nts (%) 

P2O5 (%) 

K2O (%) 

Độ hoai mục 

Mật độ Coliform  

Mật độ Salmonella 

≤ 20 

Không qui định 

≥ 22,0 

≥ 2,5 

Không qui định 

Không qui định 

Không tăng quá 0,50C 

0 CFU/25g 

0 CFU/25g 

20 

6,9 

24,5 

2,5 

0,34 

0,40 

Không tăng quá 0,50C 

0 CFU/25g 

0 CFU/25g 
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Số liệu trong bảng 4 ngoài các chỉ tiêu 
dinh dưỡng như OM, Nts, P O, chỉ 

cũng đảm bảo 
theo yêu cấu của Quyết định số 100/2008 
QĐ , điề ày chứng tỏ nhiệt độ trong 
đống ủ lên cao không những đẩy nhanh quá 
tr�nh chuyển hóa hợp chất hữu cơ mà còn 
có tác dụng ức chế và tiêu diệt vi sinh vật 
gây bệnh trong phế thải chăn nuôi lợn. Kết 
quả tr�nh bày trong bảng 4, 5 cho thấy sản 
phẩm phân bón hữu cơ sinh học chế biến từ 
phế thải chăn nuôi dạng rắn nhờ
sinh học là xạ ẩn đảm bảo chất lượng 
theo quyết định 100 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển Nông thôn, đủ điều kiện để đưa 
ra áp dụng rộng rãi đối với cây trồng. 

IV. KÕt luËn 

Đã tuyển chọn được 01 tổ hợp gồm 03 
chủng xạ khuẩn có hoạt tính phân giải 
cellulose và tinh bột sử dụng để sản xuất 
chế phẩm xạ khuẩn trong xử lý phế thải 
chăn nuôi lợn dạng rắn.

Kết quả phân loại xác định các chủng 
xạ khuẩn trong tổ hợp thuộc các loài 

. Các chủng xạ khuẩn này 
được xếp vào nhóm vi sinh vật có đo an 
toàn sinh học cấp 2, có thể ứng dụng rộng 
rãi trong sản xuất chế phẩm vi sinh vật xử 
lý nhanh phế thải chăn nuôi.

Kết quả đánh giá khả năng sử dụng chế 
phẩm xạ ẩn trong xử lý nhanh phế thải 
ợ ạng rắn ấy sản phẩm sau xử lý 
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KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO NGHIỆM  
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Nguyễn Văn Nghiêm, Nguyễn Thị Bích Hồng, 
Ngô Xuân Phong, Nguyễn Ngọc Tú 

SUMMARY 

Selection of longan varieties for Song Ma district, Sonla province 

Song Ma - a mountainous District of Son La Province, is a specialization area (about 5000 ha) for 
Longan production. In bumper crops farmers can get 18 - 20 thousand tons productivity a year. 
However, product quality and appereance has been remained at low standard due to the fact that 
seedlings are propagated from non - selection or unclear original seed. 

Aiming to improve Longan quality and production benifit for Song Ma, the Fruit and Vegetable 
Research Institute (FAVRI) under ADB funding, conducted the research toward improved grafting 


